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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

Trẻ em có những giai đoạn tuổi với những khó khăn riêng biệt, ví dụ như giai đoạn 3 đến 5 tuổi là giai đoạn có nhiều hành vi không mong đợi như ăn vạ, không nghe lời, làm ngược lại yêu cầu, chống đối, thách thức, đối xử không tốt với người khác khi họ không làm theo ý mình, hoặc thể hiện sự ích kỷ, tự đề cao (Crain, 2005). Theo học thuyết phát triển tâm lý xã hội của Erik Erikson, các hành vi không mong đợi này hầu như sẽ biến mất khi các trẻ lớn hơn, tuy nhiên không phải tất cả các trẻ đều như vậy, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những hành không mong đợi đó sẽ được củng cố nếu kỹ năng làm cha mẹ không hiệu quả, khiến những hành vi này được duy trì và phát triển mạnh mẽ hơn, và đó cũng là yếu tố dự báo về các vấn đề cảm xúc, hành vi, suy giảm sức khoẻ tâm thần khi các em dậy thì (Erikson, 1982). Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trong số các cách can thiệp lấy gia đình làm trung tâm, thì can thiệp vào kỹ năng làm cha mẹ được coi là một phương pháp rất hiệu quả để ngăn ngừa những vấn đề hành vi ở trẻ (Leung & cs, 2003; Sanders, 2005; Stratton & Reid, 2010).
Có một số chương trình kỹ năng làm cha mẹ trên thế giới và Việt Nam để hướng dẫn cho phụ huynh thay đổi hành vi của trẻ như Positive Parenting Program, Parent-Child interaction therapy, The Strengthening Families Programs, Parent Management Training, Korean Parent Training Program, Child Parent Relationship Therapy; hay các chương trình tại Việt Nam như: Kỷ luật tích cực, Kỷ luật không nước mắt, Làm cha mẹ… Tuy nhiên, điều giống nhau là các chương trình này dừng lại ở tập huấn tập trung cho phụ huynh từ 1 đến 7 ngày, tác động đến nhận thức làm cha mẹ, sau đó phụ huynh tự về thực hiện tại gia đình, mà không có sự hướng dẫn hoặc hỗ trợ phụ huynh trong quá trình họ thực hiện; cũng chính vì thế, chưa nghiên cứu nào nói về hiệu quả của các chương trình tập huấn này.

Vì điều đó, nghiên cứu này là một nỗ lực của chúng tôi trong việc tham khảo những chương trình trên, biên tập thành một chương trình tập huấn kỹ năng làm cha mẹ tích cực, mang tính khác biệt hơn những chương trình trước đó, bao gồm đào tạo, giám sát, hỗ trợ phụ huynh thực hiện các kỹ năng đã học bởi một đội ngũ hỗ trợ viên, sau đó đánh giá hiệu quả của chương trình thông qua việc giảm hành vi tiêu cực ở trẻ, giảm căng thẳng ở cha mẹ và tăng kỹ năng làm cha mẹ ở các phụ huynh.

2. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu này có mục đích chọn lựa, biên tập và thích nghi chương trình tập huấn kỹ năng làm cha mẹ; thử nghiệm và đánh giá thử nghiệm chương trình tập huấn; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến các biến trong quá trình thử nghiệm; điều chỉnh và tập huấn chính thức chương trình tập huấn kỹ năng làm cha mẹ; đánh giá hiệu quả của chương trình tập huấn sau thời gian phụ huynh thực hiện qua các chỉ số: sự thay đổi các kỹ năng làm cha mẹ và sự thay đổi hành vi của trẻ; xác định những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của chương trình: trình độ học vấn của cha mẹ, nghề nghiệp của cha mẹ, thu nhập của cha mẹ.
3. Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi 1: Việc phụ huynh thay đổi hành vi ứng xử với trẻ có thể làm cho trẻ thay đổi hành vi không mong đợi không? 
Câu hỏi 2: Khi trẻ có hành vi tích cực hơn thì phụ huynh có giảm căng thẳng không?
Câu hỏi 3: Những yếu tố nào có thể tác động đến hiệu quả của chương trình tập huấn?
Câu hỏi 4: Có sự khác biệt nào về hiệu quả của nhóm phụ huynh được nhận hỗ trợ trực tuyến, và nhóm phụ huynh được hỗ trợ tại nhà?
Câu hỏi 5: Sau thời gian nhận sự hỗ trợ thực hành, các kỹ năng làm cha mẹ mới thiết lập thì có bị thay đổi không?

4. Giả thuyết nghiên cứu

Giả thuyết 1: Khi phụ huynh ứng dụng các kỹ năng làm cha mẹ tích cực thì sẽ thay đổi cách ứng xử với trẻ, từ đó trẻ sẽ cải thiện những hành vi không mong đợi.

Giả thuyết 2: Khi trẻ có hành vi tích cực hơn thì phụ huynh giảm căng thẳng trong việc chăm sóc con.

Giả thuyết 3: Những yếu tố tác động đến tính hiệu quả của chương trình tập huấn là: trình độ học vấn, nghề nghiệp của cha mẹ, thu nhập của cha mẹ
Giả thuyết 4: Nhóm phụ huynh được hỗ trợ tại nhà có thay đổi tích cực hơn nhóm phụ huynh được hỗ trợ qua điện thoại.

Giả thuyết 5: Sau thời gian nhận sự hỗ trợ thực hành, các kỹ năng làm cha mẹ mới thiết lập sẽ có những thay đổi khác.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

Tổng quan lịch sử nghiên cứu về chương trình tập huấn kỹ năng làm cha mẹ ở Việt Nam và thế giới.

Chọn lựa, biên tập và thích nghi chương trình tập huấn kỹ năng làm cha mẹ.
Tuyển chọn khách thể: là các phụ huynh của trẻ từ 2-5 tuổi có vấn đề hành vi không mong đợi tại các trường mẫu giáo.
Tuyển chọn và tập huấn cho đội ngũ tình nguyện viên để hỗ trợ trong công tác tập huấn và hỗ trợ phụ huynh.
Tập huấn cho phụ huynh.
Thu thập số liệu trong 3 giai đoạn: trước tập huấn, 3 tháng sau tập huấn và 6 tháng sau tập huấn.
Đánh giá hiệu quả của chương trình tập huấn và các yếu tố liên quan.
Tìm những hạn chế và đưa ra một số đề xuất phù hợp cho chương trình tập huấn kỹ năng làm cha mẹ sau này.
6. Đối tượng và khách thể nghiên cứu

6.1. Đối tượng

· Hiệu quả của chương trình tập huấn kỹ năng làm cha mẹ, thể hiện bằng: Kỹ năng làm cha mẹ thay đổi theo chiều hướng tích cực (cha mẹ có thêm kỹ năng ứng xử với con cái), trẻ thay đổi mức độ của hành vi hướng ngoại theo chiều hướng giảm đi, cha mẹ giảm căng thẳng trong việc chăm sóc con.

· Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chương trình tập huấn: trình độ học vấn của cha mẹ, nghề nghiệp của cha mẹ, thu nhập của cha mẹ.
6.2. Khách thể
180  phụ huynh của trẻ có hành vi không mong đợi, trong đó: 60 phụ huynh thuộc nhóm nghiên cứu 1: được tập huấn và hỗ trợ trực tiếp; 60 phụ huynh thuộc nhóm nghiên cứu 2: được tập huấn và hỗ trợ qua điện thoại; 60 phụ huynh thuộc nhóm đối chứng: nằm trong danh sách đợi (sẽ được tập huấn sau khi chương trình được đánh giá có hiệu quả).
7. Giới hạn khách thể và địa bàn nghiên cứu

7.1. Giới hạn khách thể
Chỉ chọn những phụ huynh có con ở giai đoạn tuổi từ 3 – 5 tuổi có các vấn đề hành vi không mong đợi.
7.2. Địa bàn nghiên cứu: TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Daklak

8. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

8.1. Phương pháp luận nghiên cứu

8.2. Phương pháp nghiên cứu

· Điều tra bằng bảng hỏi

· Thiết kế và thích nghi chương trình tập huấn

· Thực nghiệm
· Phương pháp thống kê toán học SPSS 23.0.

9. Đóng góp mới của nghiên cứu

9.1. Đóng góp về mặt lý luận

Tổng quan các nghiên cứu về kỹ năng làm cha mẹ và các chương trình tập huấn kỹ năng làm cha mẹ; tìm hiểu các lý thuyết và đánh giá hiệu quả của chương trình tập huấn.

9.2. Đóng góp về mặt thực tiễn

Biên tập chương trình và thiết kế tập huấn cho chương trình kỹ năng làm cha mẹ.

10.  Cấu trúc của luận án

Phần mở đầu

Chương 1: Tổng quan về kỹ năng làm cha mẹ và các chương trình tập huấn kỹ năng làm cha mẹ 

Chương 2: Cơ sở lý luận chương trình tập huấn kỹ năng làm cha mẹ dành cho phụ huynh của trẻ có vấn đề hành vi 

Chương 3: Tổ chức và phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu đánh giá hiệu quả của chương trình tập huấn kỹ năng làm cha mẹ dành cho phụ huynh của trẻ có vấn đề hành vi 

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ KỸ NĂNG LÀM CHA MẸ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KỸ NĂNG LÀM CHA MẸ
1.1. Các nghiên cứu về kỹ năng làm cha mẹ không hợp lý

Khi nghiên cứu về kỹ năng làm cha mẹ, nhiều nghiên cứu đã thấy việc giáo dục con cái bằng roi vọt khi chúng có những hành vi tiêu cực là một cách giáo dục của một số nền văn hoá, và đây là một trong những vấn đề nuôi dạy con gây nhiều tranh cãi nhất là liệu đánh đòn có ích cho sự phát triển của trẻ hay không. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, một trong những hệ quả của việc trừng phạt thể chất chính là hành vi tiêu cực của trẻ phát triển. Ngược lại, khi nghiên cứu về những yếu tố ảnh hưởng đến các vấn đề hành vi không mong đợi của trẻ em, các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng yếu tố gia đình là yếu tố tác động phần lớn, trong đó những vấn đề được đề cập đến như: kỹ năng làm cha mẹ, cha mẹ đói nghèo, cha mẹ phạm pháp hoặc có hành vi chống đối xã hội, cha mẹ có học thức thấp, sức khoẻ tâm thần của bố mẹ (Lau, 2010; Trần Thành Nam, 2007; Phạm Thị Bích Phượng & cs, 2012).
Kỹ năng làm cha mẹ không hợp lý được thể hiện nhiều nhất bằng hành vi đánh con mà nhiều nghiên cứu đã nói tới như: 70% người Mỹ đồng ý rằng việc đánh con đôi khi cần thiết để rèn luyện trẻ và giúp chúng trở nên tốt hơn, bên cạnh đó, họ cũng nhận thấy hình phạt thể chất này chỉ có hiệu quả trong thời gian ngắn (Cuddy & Reeves, 2014); Tại nhiều trường học và gia đình của Trung Quốc sử dụng hình phạt bằng việc đánh đập, bắt nhịn ăn uống cho hành vi không mong đợi của trẻ em, thậm chí là chúng có thể bị lạm dụng tình dục (Tatlow, 2016); trẻ em thường bị đánh từ những lý do được coi là bình thường như lấy đồ chơi của người khác, đánh bạn, đến những lý do nghiêm trọng hơn như nói dối, trộm cắp (Holden & cộng sự, 1995; Holden & cộng sự, 2014). Những bài nghiên cứu khác lý giải cho hành vi đánh con là do sự tức giận không kìm chế được khiến họ căng thẳng, nản lòng, thất vọng (Gershoff & cộng sự 2016); một số khác tự rút ra hệ quả từ việc trẻ phản ứng bằng cách buồn sau khi bị đánh và chấm dứt hành vi (Administrator, 2017), vì vậy, họ kết luận rằng đó là một công cụ giảng dạy có hiệu quả. Cha mẹ cũng tin rằng việc trừng phạt đó thúc đẩy việc xã hội hoá cho con cái vì nó dạy trẻ những gì không nên làm. Một số bậc phụ huynh khác đánh con là thể hiện vấn đề của thời ấu thơ mà họ đã trải qua như một sự lĩnh hội văn hoá (Administrator, 2017). Tuy nhiên, nhìn chung, bạo lực liên quan đến một loạt các phản ứng phụ tiêu cực, bao gồm tăng các vấn đề về sức khoẻ tâm thần như trầm cảm hoặc nhiều rối loạn tâm thần khác trong tương lai (Gershoff & Grogan-Kaylor, 2016).
1.2. Các nghiên cứu nguyên nhân của kỹ năng làm cha mẹ kém hiệu quả

1.2.1. Yếu tố hôn nhân của bố mẹ

Theo báo cáo của Uỷ Ban Bảo Vệ và Chăm Sóc Trẻ Em cho biết, có 33% trong tổng số trẻ em có rối loạn hành vi và phạm pháp là ba mẹ ly hôn, 30% gia đình có nhiều xung đột giữa cha và mẹ. Vậy, yếu tố hôn nhân của cha mẹ là một trong những điều dự báo về hành vi tiêu cực ở trẻ em.

Nghiên cứu tại Việt Nam của nhóm Lê Thị Kim Dung, Lã Thị Bưởi, Đinh Đăng Hoè và cộng sự, trên 2549 mẫu là học sinh THCS và phụ huynh của các em, cho thấy tình hình hôn nhân của bố mẹ cũng như một số cách thức giáo dục, kỳ vọng của cha mẹ lên con cái. Kết quả cho thấy, có đến 12.1% học sinh không sống cùng bố mẹ; 39% trẻ em phải phụ giúp gia đình trong việc kiếm thu nhập bằng cách lao động tay chân; 46.6% trẻ em bị gia đình quan tâm không đúng mức, mang tính ép buộc, bao bọc, nuông chiều; 92.7% cha mẹ mong muốn con cái phải có thành tích học tập cao (Lê Thị Kim Dung, Lã Thị Bưởi, Đinh Đăng Hoè và cộng sự, 2007). Đây là kết quả nghiên cứu trên nhóm trẻ bình thường, còn nghiên cứu trên trẻ có vấn đề hành vi thì thế nào. Báo cáo của nhóm tác giả Nguyễn Hữu Chiến và cộng sự trên nhóm vị thành niên có rối loạn hành vi, trong đó có 29% trường hợp có cha mẹ ly hôn hoặc ly thân, hơn 50% trường hợp trẻ có ba mẹ không hoà thuận với nhau, thường xuyên chứng kiến những mắng chửi, xung đột của ba mẹ. Báo cáo của nhóm Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đặng Hoàng Minh cho thấy có 27% số trẻ có bố mẹ ly hôn hoặc ly thân, hoặc mồ côi bố hoặc mẹ hoặc cả hai (Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đặng Hoàng Minh, 2007). Công trình nghiên cứu của các nước khác cũng vậy, nghiên cứu của Oates, Kassim, Ghoh, Mallik B, Barry, Garkel, Well B cũng cho thấy rằng việc ly hôn, ly thân, xung đột, bạo hành trong đời sống hôn nhân của bố mẹ, hay mối quan hệ rời rạc, thiếu quan tâm, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình chính là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề hành vi của trẻ (Kim Oates, Kasmini Kassim, Ghoh, Mallik B, Garfinkel D. Barry, Carlson A Garkel, Well B. Elizabeth, 1997).

1.2.2. Yếu tố mâu thuẫn cách giáo dục trẻ trong những gia đình đa thế hệ

Nghiên cứu về sự chăm sóc của ông bà và tác động của nó đối với gia đình hạnh phúc cho thấy tính hai mặt của vấn đề, một mặt, sự tham gia của ông bà là một yếu tố bảo vệ cho sức khỏe của người mẹ và trẻ (Henderson & Shore, 2003; Rosenthal và cộng sự, 2012), đồng thời mang lại lợi ích cho ông bà vì sự ý nghĩa đối với cuộc sống hưu trí của họ và thỏa mãn về mặt cảm xúc (Hayslip & cs. 2006; Thiele & Whelan 2006); tuy nhiên, có bằng chứng cho rằng việc hỗ trợ này có thể gây tổn hại nhiều hơn là tích cực trong chức năng chung của gia đình như sự lo lắng, căng thẳng, kiệt sức cho cả cha và mẹ và ông bà (Baker & cs, 2010; McHale & Lindahl, 2011), có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hạnh phúc của trẻ em, hay những hành vi chống đối của trẻ, hay các vấn đề ăn uống kém lành mạnh (Barnett & cs, 2012; Howes & cs, 2011). Thêm nữa, các nghiên cứu cũng cho thấy việc ông bà chăm sóc và can thiệp sâu vào cách nuôi dạy con cái của cha mẹ mang tính ám chỉ cha mẹ không đủ năng lực trong điều này, từ đó, có thể dẫn đến hai vấn đề là căng thẳng gia tăng và xung đột trong mối quan hệ cha mẹ và ông bà, hoặc sự ỉ lại của cha mẹ vào ông bà, nên hoàn toàn giao phó con cho ông bà nuôi, dẫn đến việc không tìm hiểu, trau dồi các kỹ năng làm cha mẹ, không có trải nghiệm thực tế trong việc chăm sóc con và xử lý các tình huống va chạm với con cái trong sinh hoạt hàng ngày (Barnet & cs, 2012; Howes & cs, 2011). 

1.2.3. Yếu tố stress của bố mẹ 

Nói về nhận diện stress của cha mẹ, các triệu chứng được tác giả Brennan tổng hợp, bao gồm các triệu chứng như: hay quên, mất kiên nhẫn, căng thẳng, chán nản, cảm giác bị cô lập, ngủ không ngon, có khuynh hướng của ám ảnh cưỡng chế, mất cân bằng nội tiết tố, dẫn đến giảm ham muốn tình dục. Những triệu chứng này kéo dài có thể dẫn tới khó khăn cho thể chất như bệnh tim mạch, tiểu đường (Brennan, 2021). Nghiên cứu mô tả triệu chứng của tác giả Roskam và Mikolajczak ở Đại học UCLouvain, Bỉ, đã nêu ra: stress thường xảy ra theo từng giai đoạn. Giai đoạn 1 gọi là “Sự mệt mỏi”. Tùy thuộc vào độ tuổi của con cái, cha mẹ có thể trải qua các kiểu mệt mỏi khác nhau, ví dụ như những cha mẹ có con nhỏ có xu hướng mệt mỏi về thể chất vì phải chăm sóc con nhiều, trong khi những cha mẹ có con ở tuổi vị thành niên có thể bị kiệt sức về mặt tinh thần vì mâu thuẫn với con cái. Sau khi trải qua giai đoạn mệt mỏi kéo dài, khiến phụ huynh cảm thấy không còn có thể chu toàn cho việc chăm sóc con cái nữa thì đến giai đoạn 2, gọi là “Tránh xa con”. Giai đoạn này được đặc trưng bởi việc họ không còn muốn tiếp cận với con cái nữa với mong muốn bảo toàn sức khoẻ tinh thần cho cả hai. Roskham còn nhấn mạnh thêm về sự mâu thuẫn trong phụ huynh với hình ảnh làm cha mẹ trong tưởng tượng của họ so với thực tế họ đang trải qua, dẫn đến cảm giác đau khổ, xấu hổ và mặc cảm tội lỗi của phụ huynh. Nghiên cứu còn chỉ ra kiệt sức của cha mẹ bao gồm 3 vấn đề sau: Đầu tiên là sự kiệt sức quá mức liên quan đến vai trò làm cha mẹ: cha mẹ cảm thấy rằng việc làm cha mẹ đòi hỏi họ phải dấn thân quá nhiều, như việc họ cảm thấy mệt mỏi khi thức dậy vào buổi sáng và phải đối với con cái cùng những hoạt động tương tự như những ngày đã qua; họ cảm thấy kiệt quệ cảm xúc đến mức nghĩ về vai trò làm cha mẹ khiến họ cảm thấy mọi thứ đã kết thúc. Thứ hai là sự xa cách về tình cảm với con cái: các bậc cha mẹ stress ngày càng kiệt sức và ít tham gia vào việc nuôi dạy và tạo dựng mối quan hệ với con cái; hầu như họ chỉ làm những điều tối thiểu nhất cho con cái của họ như trả lời câu hỏi, nấu ăn, ngoài ra không có thêm hoạt động nào; tương tác với con cái chỉ được giới hạn ở những hoạt động mang tính nghĩa vụ và không kèm theo cảm xúc tích cực, hoặc vô cảm. Thứ ba là mất khả năng hoàn thành vai trò làm cha mẹ: cha mẹ cảm thấy chán ngán với việc nuôi dạy con cái, họ không thể chịu đựng được vai trò làm cha mẹ của mình nữa, thậm chí họ không còn thích ở bên con mình. Quan trọng là, cả 3 điều trên đều tương phản với cảm nhận của họ trước đây về quan điểm nuôi dạy con cái. Roskam cũng thấy rằng vấn đề kiệt sức là kết quả của quá nhiều căng thẳng và không có nguồn lực để đối phó (Roskam & Mikolajczak, 2007). 

1.2.4. Yếu tố nghề nghiệp và thu nhập của bố mẹ

Khi nói về nghề nghiệp của cha mẹ và những quyền lợi dành cho con cái đã cho rằng việc cha mẹ đi làm đương nhiên là một tấm gương cho con về lao động, cũng mang lại thu nhập cho gia đình, tuy nhiên, tác giả nhấn mạnh về việc đồng thời việc đi làm cũng có thể làm suy giảm mối liên kết đang phát triển giữa cha mẹ và con cái, nhất là ở lứa tuổi còn nhỏ, đặc biệt là những cha mẹ đi làm ca tối. Sự căng thẳng mà cha mẹ mang về nhà sau công việc có thể làm giảm kỹ năng nuôi con của họ, ảnh hưởng đến bầu không khí gia đình, thậm chí đưa căng thẳng vào trong đời sống của trẻ. Tác giả cũng thấy rằng, đa phần cha mẹ có thu nhập thấp thường phải làm việc trong những môi trường áp lực, công việc căng thẳng, chất lượng thấp, với mức lương thấp, ít quyền tự chủ, giờ làm việc không linh hoạt và ít hoặc không có lợi ích (Pedersen & Madsen, 1996; Heinrich, 2014; Friedman, 2018; Jenkins & cs, 2019).
1.3. Các nghiên cứu về chương trình tập huấn kỹ năng làm cha mẹ

1.3.1. Các nghiên cứu về chương trình tập huấn kỹ năng làm cha mẹ

Có nhiều nghiên cứu về chương trình tập huấn kỹ năng làm cha mẹ có hiệu quả như: “chương trình đào tạo phụ huynh Hàn Quốc” (Korean Parent Training Program, gọi tắt là KPTP), “Incredible Years (viết tắt là IY), “Parent Training with two Immigrant Chinese Families”; “Increasing acceptance of behavioral child management techniques: What do parents say?” (Tăng sự chấp nhận của kỹ thuật quản lý hành vi của trẻ: phụ huynh nói gì?), đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc thay đổi hành vi của trẻ.
1.3.2. Các chương trình tập huấn kỹ năng làm cha mẹ dành cho phụ huynh của trẻ có hành vi 
Một số chương trình đào tạo nuôi dạy con cái được công nhận rộng rãi và được sử dụng rộng rãi nhất ở Hoa Kỳ bao gồm: Triple P Positive Parenting Program, Incredible Years Program, Parent-Child Interaction Therapy (PCIT), The Nurturing Parenting Programs, The Strengthening Families Program, Parents as Teachers Program, MATCH Parent-Child Interaction Therapy, Minding the Baby, Parent Management Training (PMT). Các chương trình này được phổ biến rộng rãi thông qua các tổ chức cộng đồng, trường học và cơ sở chăm sóc sức khỏe, cũng như trực tuyến. Còn ở châu Âu, một số chương trình đào tạo nuôi dạy con cái như: Family Links Nurturing Programme, Circle of Security Parenting,  Parent-Child Interaction Therapy (PCIT), The Positive Parenting Program (Triple P), Incredible Years Program, Creating Lasting Family Connections (CLFC), Parents as Teachers Program, MATCH Parent-Child Interaction Therapy, The Nurturing Programme, Building Stronger Families (BSF). Các chương trình này được phổ biến rộng rãi trên khắp châu Âu, thường thông qua các trường học, tổ chức dựa vào cộng đồng, cơ sở chăm sóc sức khỏe. Chương trình được thiết kế để giúp cha mẹ phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết để nuôi dạy những đứa trẻ hạnh phúc, khỏe mạnh và thích nghi tốt. Ở châu Á thì có một số chương trình như: Positive Parenting Program (Triple P), Parent Effectiveness Training (PET), Families for Life Program, The Nurturing Programme, Better Parenting Program; hoặc ở Úc có: Positive Parenting Program (Triple P), Circle of Security Parenting, The Nurturing Programme, Parent Effectiveness Training (PET), The Attachment and Bio-behavioral Catch-Up (ABC) Program; thậm chí, những chương trình dạy làm cha mẹ tích cực cũng được đưa vào châu Phi, như: The Nurturing Programme, Positive Parenting Program (Triple P), Parents As Teachers (PAT), Parent Effectiveness Training (PET), Child-Parent Relationship Training (CPRT).
CHƯƠNG 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KỸ NĂNG LÀM CHA MẸ DÀNH CHO PHỤ HUYNH CỦA TRẺ CÓ VẤN ĐỀ HÀNH VI
2.1. Đặc điểm lứa tuổi 2-5 và những hành vi thường gặp ở tuổi 2-5

2.1.1. Đặc điểm lứa tuổi 2-5

Có nhiều cha mẹ bối rối khi con hầu như không tuân theo lời cha mẹ như trước đây, hành vi hợp tác giảm sút. Vì điều này, cha mẹ bắt đầu tìm cách thức để giúp trẻ tuân thủ như trước. Một số biện pháp trừng phạt đã được xuất hiện trong giai đoạn này như :nhắc nhở nhiều lần, la, mắng, cảnh cáo, phạt, đánh. Tuy nhiên, với cách thức đó, không phải hành vi nào ở trẻ cũng có sự thay đổi tích cực, thậm chí, có nhiều nghiên cứu đã cho thấy nhiều hành vi được củng cố và leo thang, hoặc trẻ trở nên thiếu tự tin và hay cáu kỉnh như những điều đã phân tích ở phần trên (Erikson, E. H., 1950; Saul Mcleod, 2023).

2.1.2. Những hành vi không mong đợi ở tuổi 2-5

2.1.2.1. Định nghĩa hành vi không mong đợi

Những hành vi không mong đợi ở lứa tuổi này điển hình như: ăn vạ, quấy rối, gây sự hoặc làm phiền người khác, bướng bỉnh, không hoặc thiếu tuân thủ, không hoặc thiếu hợp tác, bắt nạt (trêu chọc, hăm doạ, đánh người khác, phá hoại đồ đạc, nói leo, lấy cắp, nói dối…

2.1.2.2. Các mô hình lý giải nguyên nhân của hành vi không mong đợi

Nói về yếu tố hành vi, thuyết học tập quan niệm rằng hành vi mong đợi và không mong đợi đều được tạo ra từ việc học tập, theo hướng này có các nhà khoa học Ivan P. Pavlov, James B. Watson, B. F. Skinner và Albert Bandura.

2.1.2.3. Các cách can thiệp hành vi không mong đợi

Liệu pháp giáo dục, liệu pháp giáo dục, liệu pháp hoá dược:
2.2. Cơ sở lý luận của các chương trình tập huấn kỹ năng làm cha mẹ

2.2.1. Khái niệm

The National Parent Education Network định nghĩa giáo dục phụ huynh là một quá trình liên quan đến việc mở rộng hiểu biết sâu sắc, cũng như được kiến ​​thức và kỹ năng về sự phát triển trong mối quan hệ của cha mẹ và con cái họ.
2.2.2. Quá trình hình thành và phát triển chương trình tập huấn kỹ năng làm cha mẹ

Có thể nói, những nỗ lực cải thiện việc nuôi dạy con cái qua giáo dục và hỗ trợ đã hình thành từ lâu, khi các đề xuất nuôi dạy con lần đầu tiên xuất hiện dưới dạng văn bản (Dangel & Polster, 1984). Vào những năm 1960, khi chính phủ liên bang tuyên bố về kế hoạch xoá đói giảm nghèo, thì việc giáo dục và nuôi dạy con cái chuyển biến từ việc giải quyết các nhu cầu về kinh tế cho gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sang việc giáo dục nuôi dạy con cái (Dokecki cộng sự, 1983). Tại Châu Âu, trong suốt thế kỷ 19 và 20, trên khắp châu Âu và các tiểu bang Hoa Kỳ, các chương trình về huấn luyện cha mẹ đã được phát triển tích cực. Tuy có sự khác nhau về số lượng, chất lượng tập huấn, cũng như những hỗ trợ kinh tế cung cấp cho phụ huynh, nhưng dù sao đi nữa thì việc đầu tư vào lĩnh vực này đã tăng lên trong những năm gần đây (Kamerman, 2000). Bước qua thế kỷ 21, có nhiều nghiên cứu về các chương trình tập huấn cho phụ huynh, mà có thể kể đây hai nghiên cứu chính. Cụ thể vào khoảng năm 2001, một chương trình tập huấn cho cha mẹ được hình thành và phổ biến rộng rãi cho đến ngày nay là Triple P, hay "Chương trình Nuôi dạy con Tích cực", được tạo ra bởi Matthew R. Sanders và các đồng nghiệp, tại Đại học Queensland ở Úc.

2.2.3. Cơ sở xây dựng chương trình tập huấn kỹ năng làm cha mẹ

Đầu tiên, có thể nói đến thuyết nhân văn hiện sinh của Carl Rogers. Với phương thức “thân chủ trọng tâm” mà Rogers đã cải thiện kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tôn trọng với thân chủ, điều này được dùng làm cơ sở ý tưởng và phương pháp luận cho một số các chương trình đào tạo phổ biến cho phụ huynh. Cơ sở thứ hai được dựa vào ý tưởng trong tâm lý học cá nhân của Alfred Adler. Adler cho rằng một người có thể cảm nhận tầm quan trọng của mình thì sẽ có động lực phấn đấu nhằm thay đổi hoặc trở nên vượt trội so với họ trước đây. Thứ ba, học thuyết hành vi của Burrhus Frederic Skinner đã trở thành cơ sở cho nhiều chương trình tập huấn dành cho cha mẹ. Với cơ chế củng cố và trừng phạt, thuyết hành vi đã được ứng dụng để xây dựng các chương trình nhằm mục đích giảm sự xuất hiện của hành vi không mong muốn ở trẻ và gia tăng hành vi mong đợi.

2.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chương trình tập huấn kỹ năng làm cha mẹ và cách khắc phục

Các yếu tố ảnh hưởng như: cách tiếp cận của chương trình tập huấn không hợp với phụ huynh; và phụ huynh có những khó khăn như: không sắp xếp được thời gian, điều kiện kinh tế khó khăn, không thống nhất ý kiến giữa thành viên trong gia đình, vấn đề sức khoẻ tâm thần
Cách khắc phục: Gọi điện thoại để nhắc nhỡ cuộc hẹn, biểu hiện sự đồng cảm và xác nhận cảm xúc của họ xuyên suốt quá trình, làm rõ lý do hỗ trợ, các can thiệp ngắn để giải quyết các rào cản liên quan, thay đổi hình thức hỗ trợ, khuyến khích tài chính, hỗ trợ phụ huynh giải quyết vấn đề liên quan đến hôn nhân của các gia đình, phỏng vấn tạo động lực, vãng gia.
CHƯƠNG 3
TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Khái quát về địa bàn và khách thể nghiên cứu

3.2. Tổ chức nghiên cứu

Giai đoạn 1: Xây dựng cơ sở lý luận cho vấn đề nghiên cứu

Giai đoạn 2: Lựa chọn công cụ khảo sát

Giai đoạn 3: Thiết kế và thích nghi chương trình tập huấn kỹ năng làm cha mẹ, tập huấn thử và điều chỉnh chương trình.

Giai đoạn 4: Tuyển chọn và tập huấn cho nhóm tình nguyện viên.

Giai đoạn 5: Tổ chức tập huấn cho 2 nhóm can thiệp 1 và 2, khảo sát trước tập huấn, 3 tháng sau tập huấn và 6 tháng sau tập huấn cho cả 3 nhóm (2 nhóm can thiệp và 1 nhóm đối chứng).

Giai đoạn 6: Tổ chức hỗ trợ cho phụ huynh sau tập huấn.

Giai đoạn 7: Phân tích hiệu quả của chương trình tập huấn, đưa ra một số đề xuất cho chương trình tập huấn sau này.

Giai đoạn 8: Tập huấn cho nhóm đối chứng

3.1. Phương pháp nghiên cứu

3.1.1. Nghiên cứu lý luận

3.1.2. Điều tra bằng bảng hỏi: Các thang đo được dùng: 
a) Thang sàng lọc hành vi không mong đợi và các rối loạn phát triển thần kinh ở trẻ: Bảng liệt kê hành vi không mong đợi ở tuổi 2-5, Thang đánh giá ASQ-3, ADHD Vanderbilt, Thang tầm soát Rối loạn phổ tự kỷ M-CHAT.
(1) Thang đo lường dùng để khảo sát: Bảng liệt kê hành vi không mong đợi ở trẻ 2-5 tuổi, CRPBI (Children’s Report of Parent Behaviour Inventory), PSS (Parental Stress Scale), Phiếu khảo sát các kỹ năng làm cha mẹ, Bảng quan sát mối quan hệ cha mẹ và con

3.1.3. Phương pháp thực nghiệm
Mục đích: Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả chương trình kỹ năng làm cha mẹ của trẻ có hành vi tiêu cực.
Nội dung: Biên tập và thích nghi chương trình kỹ năng làm cha mẹ, tuyển và tập huấn cho tình nguyện viên về cách thức hỗ trợ cha mẹ, tổ chức tập huấn cho phụ huynh chương trình kỹ năng làm cha mẹ, đánh giá hiệu quả của chương trình tập huấn

Cách tiến hành: Biên tập và thích nghi chương trình tập huấn, tổ chức tập huấn cho phụ huynh, hỗ trợ phụ huynh sau tập huấn.
3.1.4. Phương pháp nghiên cứu thống kê toán học

Phân tích độ tin cậy của thang đo (Cronbach’s Alpha)

Phân tích so sánh Sử dụng ANOVA

Ma trận tương quan

Phân tích hồi quy tuyến tính

Phân tích Hayes
CHƯƠNG 4
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KỸ NĂNG LÀM CHA MẸ DÀNH CHO PHỤ HUYNH CỦA TRẺ CÓ VẤN ĐỀ HÀNH VI KHÔNG MONG ĐỢI

4.1. Kết quả biên tập chương trình tập huấn kỹ năng làm cha mẹ của trẻ có hành vi không mong đợi trong độ tuổi 2-6

4.1.1. Chương trình có tên: 24 tuần thay đổi cùng con, 

4.1.2. Nội dung chương trình tập huấn “24 tuần thay đổi cùng con”

Với tiêu chí giúp phụ huynh có thể lựa chọn cách thức thay đổi nào phù hợp với con, chúng tôi đi theo trình tự như sau:

· Giúp phụ huynh hiểu về các mốc phát triển bình thường của trẻ: Mục tiêu: khi phụ huynh nắm được các mốc phát triển bình thường, những vấn đề/khủng hoảng lứa tuổi có thể xảy ra, phụ huynh sẽ phân định được đâu là bất thường. 

· Giúp phụ huynh hiểu được lý do của những hành vi bất thường: Mục tiêu: Hiểu được lý do dẫn đến hành vi sẽ giúp phụ huynh thay đổi từ nguyên nhân gốc, thay vì giải quyết phần ngọn.

· Cải thiện mối quan hệ cha mẹ và con cái (tái kết nối): Mục tiêu: Chú ý hành vi tích cực và cách thức hiệu quả hơn cả để thay đổi hành vi tiêu cực, vì vậy, giúp phụ huynh nhận thấy những điểm mạnh, hành vi mong đợi của con em và củng cố hành vi đó, sẽ giúp cải thiện mối quan hệ giữa cha mẹ và con. Bao gồm các kỹ thuật như: quản lý cơn tức giận, thời gian chơi, thời gian chơi đặc biệt, thay đổi cách nói, quy tắc gia đình, khen, thưởng.

· Các cách thức kỷ luật: Sau 3 nội dung chính trên, thì những kỹ thuật kỷ luật mới được giới thiệu: phớt lờ, khoảng lặng, tước quyền lợi.

Nội dung:

Chương I: Sự phát triển bình thường của trẻ

Chương II: Học để hiểu về hành vi của con

I/ Những hành vi tiêu cực thường gặp ở trẻ

II/ Vì sao trẻ có những hành vi tiêu cực

III/ Mối quan hệ giữa cách thức của người lớn và hành vi tiêu cực của trẻ

Chương III: Hành động 

I: Tái kết nối

II/ Cải thiện mối quan hệ cha mẹ và con cái

Chương IV: Hành động 2: Kỷ luật tích cực

Chương V: Một số phương pháp hỗ trợ khác

Chương VI: Lập kế hoạch thay đổi cùng con

4.2.Thực trạng vấn đề hành vi không mong đợi của trẻ và những vấn đề của cha mẹ

Bảng 4.1. Số lượng (SL) và tỷ lệ vấn đề hành vi không mong đợi
 của trẻ theo từng nhóm
	Nhóm
	SL
	%
	ĐTB
	ĐLC

	NC1
	60
	33.9
	59.9
	0.51

	NC2
	59
	33.3
	59.0
	0.58

	ĐC
	58
	32.8
	58.4
	0.63

	Tổng
	177


Xét về mẫu, nghiên cứu này có số mẫu khá lớn trong bối cảnh tập huấn cho cha mẹ so với các nghiên cứu đi trước, trong khi nghiên cứu của nhóm tác giả Eunjung Kim và cộng sự vào năm 2007 (“Nghiên cứu thí điểm chương trình đào tạo phụ huynh Hàn Quốc sử dụng một nghiên cứu thực nghiệm ngẫu nhiên theo nhóm”) có số mẫu là 48 bà mẹ có con từ 3–8 tuổi; hay nghiên cứu của Anna S. Lau và Joey J. Fung, 2010, (“Group Parent Training with Immigrant Chinese Families: Enhancing Engagement and Augmenting Skills Training”) với số mẫu là gần 40 phụ huynh, tập huấn trong 14 tuần. Tuy khi so sánh với một vài chương trình kỹ năng làm cha mẹ ở Việt Nam, thì số lượng này không nhiều, như chương trình “Kỷ luật tích cực” của Lê Văn Hảo, được tập huấn rộng khắp 8 tỉnh tại Việt Nam, hay chương trình “Kỷ luật không nước mắt” của Trần Thị Ái Liên, nhưng với con số 119 phụ huynh được tập huấn trong khuôn khổ của nghiên cứu này, nỗ lực lớn và khác biệt nằm ở chỗ theo dõi và hỗ trợ cho phụ huynh suốt 6 tháng sau thời gian tập huấn. Đó là điểm đặc biệt của nghiên cứu này.
Bảng 4.2: Điểm trung bình và độ lệch chuẩn của các thang đo 
về các vấn đề của cha mẹ

	Các thang đo
	GT nhỏ nhất
	GT lớn nhất
	ĐTB
	ĐLC

	CRPBI- hỗ trợ tâm lý
	12.0
	27.0
	21.6
	3.75

	CRPBI- kiểm soát hành vi
	9.0
	24.0
	17.9
	4.06

	CRPBI- kiểm soát tâm lý
	16.0
	31.0
	22.2
	3.12

	PSS-Căng thẳng của CM
	69.0
	121.0
	98.0
	14.6

	Kỹ năng LCM
	66.0
	85.0
	73.2
	3.88

	Tương tác CM-C 

(nhóm NC)
	44.0
	77.0
	56.7
	7.35


Bảng 4.3: Mối tương quan giữa vấn đề hành vi của trẻ
với những vấn đề của phụ huynh ở cả 3 nhóm
	
	Hành vi
	Căng thẳng
	Hỗ trơ TL
	Kiểm soát

TL
	Kiểmsoát

HV
	Kỹ năng LCM
	Học 

vấn CM
	Việc làm
	Thu nhập 

	Hành vi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cẳng thẳng
	0.127
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hỗ trợ TL
	-0.047
	0.371**
	
	
	
	
	
	
	

	Kiểm soátTL
	0.039
	-.406**
	-0.453**
	
	
	
	
	
	

	KiểmsoátHV
	0.012
	-0.049
	-0.195**
	0.555**
	
	
	
	
	

	KỹnăngLCM
	0.009
	-0.139
	0.200**
	-0.072
	-0.253
	
	
	
	

	Học vấn CM
	-.312**
	-0.080
	-0.048
	0.008
	-0.054
	-0.012
	
	
	

	Việc làm
	0.017
	-0.017
	0.004
	0.078
	0.019
	-0.055
	0.215**
	
	

	Thu nhập
	-0.133
	-0.016
	0.008
	-0.035
	-0.011
	-.167*
	0.030
	0.112
	


Bảng trên trình bày các mối tương quan giữa thang đo hành vi của trẻ lên các biến như sự căng thẳng của cha mẹ, phong cách làm cha mẹ, kỹ năng làm cha mẹ, học vấn, nghề nghiệp và thu nhập của cha mẹ tại lần đánh giá 1 của cả 3 nhóm. Kết quả trên cho thấy: Có tương quan nghịch trung bình giữa hành vi và học vấn (r = -0.312), nghĩa là học vấn của cha mẹ càng thấp thì hành vi ở trẻ càng có xu hướng tăng cao. Xem xét với các nghiên cứu đi trước, các tác giả nhắc đến những yếu tố làm gia tăng hành vi không mong đợi của trẻ như kỹ năng làm cha mẹ yếu (Stormshak & cộng sự 2000; Gershoff & Grogan-Kaylor, 2016; Administrator, 2017; Nguyễn Thị Mỹ Lộc & Đặng Hoàng Minh, 2007), yếu tố hôn nhân của bố mẹ (Kim Oates & cộng sự, 1997; Lê Thị Kim Dung & cộng sự, 2007); hay vấn đề vấn đề sức khoẻ tâm thần của bố mẹ (Defrain & Asay, 2007), tuy nhiên kết quả tương quan trong nghiên cứu này không cho thấy những tương quan trên, mà ghi nhận mối liên hệ nghịch giữa hành vi của trẻ và học vấn của cha mẹ. 
Bên cạnh đó, kết quả còn cho thấy có sự tương quan giữa stress của cha mẹ với phong cách làm cha mẹ và kỹ năng làm cha mẹ như sau: có tương quan thuận yếu giữa căng thẳng của cha mẹ và hỗ trợ tâm lý (quan tâm) của cha mẹ (r = 0.371), có tương quan nghịch trung bình giữa căng thẳng của cha mẹ và kiểm soát tâm lý (r = -0.406), điều này cho phép kết luận rằng khi cha mẹ càng quan tâm đến con thì sự căng thẳng càng tăng cao, đồng thời tính kiểm soát con cái cũng tăng theo (độc lập giảm). Tương tự như vậy, bảng trên cũng cho thấy có tương quan nghịch trung bình giữa hỗ trợ tâm lý (quan tâm) và kiểm soát tâm lý (độc lập) (r = 0.453), tương quan nghịch yếu giữa hỗ trợ tâm lý (quan tâm) và kiểm soát hành vi (chấp nhận) (r = -0.195), tương quan thuận yếu giữa hỗ trợ tâm lý (quan tâm) và kỹ năng làm cha mẹ (r = 0.200). Đặc biệt, có tương quan thuận chặt chẽ giữa kiểm soát tâm lý và kiểm soát hành vi. Các con số đó cho phép đưa ra kết luận rằng khi cha mẹ quan tâm con nhiều thì tính kiểm soát con cũng tăng cao (tính cho con độc lập giảm), càng quan tâm càng giảm chấp nhận con, nhưng đồng thời, càng quan tâm thì kỹ năng làm cha mẹ cũng có xu hướng tăng theo. Các kết quả này cũng phù hợp với kết quả của các nghiên cứu về kiệt sức cha mẹ như nghiên cứu của Isabelle Roskam và Mikolajczak (2007), hay nghiên cứu của Annette Griffith (2020). 

Xét về tương quan giữa kỹ năng làm cha mẹ và các biến khác, kết quả cho thấy có tương quan nghịch yếu giữa kỹ năng làm cha mẹ và thu nhập của cha mẹ (r = -0.167), điều đó có nghĩa là kỹ năng làm cha mẹ càng cao thì thu nhập của họ càng thấp. So với các nghiên cứu trước, các tác giả như Kazdin (1997), Redmond (2000), Garvey (2006), Stevens (2006) cũng đã nêu lên tầm quan trọng của vấn đề kinh tế đến cách thức làm cha mẹ của phụ huynh. 
Ngoài ra, kết quả tương quan còn cho thấy có tương quan thuận yếu giữa học vấn của cha mẹ và nghề nghiệp của cha mẹ (r = 0.215). Ngoài ra, không còn thấy tương nào khác.

4.3. Sự thay đổi hành vi không mong đợi của trẻ và các vấn đề của cha mẹ sau khi thực hành kỹ năng làm cha mẹ tích cực

4.3.1. Sự thay đổi hành vi của trẻ của 3 nhóm qua 3 lần đo
Bảng 4.4: Sự thay đổi hành vi của trẻ qua 3 lần đo

	Thời điểm khảo sát
	Nhóm nghiên cứu 1
	Nhóm nghiên cứu 2
	Nhóm đối chứng

	
	ĐTB
	ĐLC
	ĐTB
	ĐLC
	ĐTB
	ĐLC

	Trước tập huấn
	59.95
	3.98
	59.00
	4.48
	58.39
	4.64

	3th sau tập huấn
	55.02
	2.33
	54.46
	2.00
	59.83
	4.05

	6th sau tập huấn
	44.87
	1.52
	45.12
	1.51
	55.00
	5.17

	F
	428.75**
	319.19**
	17.13**


Bảng trên cho thấy, nhóm nghiên cứu 1 có ĐTB hành vi của trẻ giảm dần ở cả ba thời điểm đo lường là trước tập huấn, 3 tháng sau tập huấn, và 6 tháng sau tập huấn, nghĩa là so với lần khảo sát thứ nhất, thì 2 lần khảo sát sau có sự giảm rõ rệt. Với hệ số bậc tự do df = 2, F = 428.75, p < 0.001 cho phép kết luận rằng, hành vi của trẻ có sự thay đổi rõ rệt ở 3 thời điểm đo. Ở nhóm nghiên cứu 2 cũng có sự khác biệt khi ĐTB giảm dần ở 3 thời điểm đo. Với hệ số bậc tự do df = 2, F = 319.19, p < 0.001 cho phép kết luận rằng, ở nhóm điều trị 2, hành vi của trẻ có xu hướng thay đổi tích cực dần qua 3 lần đo. Ở nhóm chứng, với hệ số bậc tự do df = 2, F = 17.13, p < 0.001, thì sự thay đổi ở nhóm chứng trong 3 lần đo cũng có ‎nghĩa thống kê tương tự cách phân tích cho 2 nhóm trên. Kiểm tra hậu định Bonferoni cho nhóm chứng cho thấy lần 2 có ĐTB tăng không đáng kể so với lần 1 (p = 0.32), nhưng ĐTB ở lần 3 giảm đáng kể so với so với lần 1 và lần 2 (p < 0.001). Điều đó cho phép kết luận là dù cả 3 nhóm đều có sự thay đổi qua 3 lần đo, nhưng ở nhóm nghiên cứu 1 và 2 có sự thay đổi rõ nét hơn.
4.3.2. Sự thay đổi các vấn đề của cha mẹ của 3 nhóm qua 3 lần đo
4.3.2.1. Cách thức làm cha mẹ qua 3 lần đo của cả 3 nhóm
Bảng 4.5 : Sự thay đổi CRPBI-hỗ trợ tâm lý của cha mẹ qua 3 lần đo của cả 3 nhóm

	Thời điểm khảo sát
	Nhóm nghiên cứu 1
	Nhóm nghiên cứu 2
	Nhóm đối chứng

	
	ĐTB
	ĐLC
	ĐTB
	ĐLC
	ĐTB
	ĐLC

	Trước tập huấn
	22.02
	3.64
	21.34
	3.86
	21.70
	3.83

	3th sau tập huấn
	20.58
	3.04
	20.68
	2.79
	22.23
	3.52

	6th sau tập huấn
	17.68
	3.40
	18.15
	3.31
	21.97
	3.85

	F
	28.79***
	14.19***
	0.36


Bảng trên cho thấy, nhóm nghiên cứu 1 có ĐTB của nhóm quan tâm thay đổi theo hướng giảm dần ở cả ba thời điểm đo lường là trước tập huấn, 3 tháng sau tập huấn, và 6 tháng sau tập huấn, nghĩa là so với lần khảo sát thứ nhất, 2 lần khảo sát sau có sự giảm rõ rệt. Với hệ số bậc tự do df = 2, F = 28.79, p < 0.001 cho phép kết luận rằng, sự quan tâm của phụ huynh có sự thay đổi rõ rệt ở 3 thời điểm đo. 

Ở nhóm nghiên cứu 2 cũng có sự khác biệt khi ĐTB giảm dần ở 3 thời điểm đo. Với hệ số bậc tự do df = 2, F = 14.19, p < 0.001 cho phép kết luận rằng, ở nhóm điều trị 2, sự quan tâm của phụ huynh có xu hướng thay đổi tích cực dần qua 3 lần đo. ĐTB ở lần đo 2 còn cho thấy không có gì khác biệt đáng kể ở lần đo với so với nhóm 1. ĐTB ở lần đo 3 của nhóm nghiên cứu 2 cao hơn ĐTB ở lần đo 3 của nhóm nghiên cứu 1. Điều đó có thể kết luận rằng, nhóm nghiên cứu 1 có sự thay đổi rõ nét hơn nhóm nghiên cứu 2 ở thời điểm đo 3. 

Ở nhóm chứng, ĐTB ở lần đo 2 cao hơn ĐBT ở lần đo 1, và gần như trở lại ĐBT ban đầu ở lần đo 3. Với hệ số bậc tự do df = 2, F = 0.36, p = 0.67 không mang ý nghĩa thống kê, cho phép kết luận rằng, qua 3 lần đo, sự quan tâm của phụ huynh là không đổi ở nhóm chứng.

Bảng 4.6: Sự thay đổi CRPBI-kiểm soát hành vi
của cha mẹ qua 3 lần đo của cả 3 nhóm

	Thời điểm khảo sát
	Nhóm nghiên cứu 1
	Nhóm nghiên cứu 2
	Nhóm đối chứng

	
	ĐTB
	ĐLC
	ĐTB
	ĐLC
	ĐTB
	ĐLC

	Trước tập huấn
	18.18
	4.35
	17.80
	3.78
	17.84
	4.00

	3th sau tập huấn
	19.97
	3.18
	19.86
	3.01
	17.65
	4.27

	6th sau tập huấn
	21.27
	2.33
	21.32
	2.62
	17.73
	3.81

	F
	14.32***
	18.87***
	0.04


Bảng trên cho thấy, nhóm nghiên cứu 1 có ĐTB hành vi của trẻ thay đổi theo hướng tăng dần ở cả ba thời điểm đo lường là trước tập huấn, 3 tháng sau tập huấn, và 6 tháng sau tập huấn, nghĩa là so với lần khảo sát thứ nhất, 2 lần khảo sát sau có sự giảm đáng rõ rệt. Với hệ số bậc tự do df=2, F = 14.32, p < 0.001 cho phép kết luận rằng, việc ủng hộ sự độc lập của phụ huynh có sự thay đổi rõ rệt ở 3 thời điểm đo. Ở nhóm nghiên cứu 2 cũng có sự khác biệt khi ĐTB giảm dần ở 3 thời điểm đo. Với hệ số bậc tự do df = 2, F = 18.87, p<0.001 cho phép kết luận rằng, ở nhóm điều trị 2, việc ủng hộ sự độc lập của phụ huynh có xu hướng thay đổi tích cực dần qua 3 lần đo. Ở nhóm chứng, với hệ số bậc tự do df = 2, F = 0.04, p=0.96 không mang ý nghĩa thống kê, cho phép kết luận rằng, qua 3 lần đo, việc ủng hộ sự độc lập của phụ huynh là không đổi.
Bảng 4.7: Sự thay đổi CRPBI-kiểm soát tâm lý
của cha mẹ qua 3 lần đo của cả 3 nhóm

	Thời điểm khảo sát
	Nhóm nghiên cứu 1
	Nhóm nghiên cứu 2
	Nhóm đối chứng

	
	ĐTB
	ĐLC
	ĐTB
	ĐLC
	ĐTB
	ĐLC

	Trước tập huấn
	21.82
	3.00
	21.97
	2.90
	22.66
	3.38

	3th sau tập huấn
	19.30
	2.17
	19.32
	2.75
	21.97
	3.04

	6th sau tập huấn
	17.65
	2.27
	17.83
	2.28
	21.64
	3.13

	F
	47.98***
	43.76***
	2.35


Bảng trên cho thấy, nhóm nghiên cứu 1 có ĐTB chấp nhận thay đổi theo hướng giảm dần ở cả ba thời điểm đo lường là trước tập huấn, 3 tháng sau tập huấn, và 6 tháng sau tập huấn, nghĩa là so với lần khảo sát thứ nhất, 2 lần khảo sát sau có sự giảm đáng rõ rệt. Với hệ số bậc tự do df = 2, F = 47.98, p < 0.001 cho phép kết luận rằng, cách thức chấp nhận con cái ở phụ huynh có sự thay đổi rõ rệt ở 3 thời điểm đo. 

Tương tự nhóm 1, ở nhóm nghiên cứu 2 có ĐTB gần tương tự nhóm nghiên cứu 1, cũng cho thấy có sự khác biệt khi ĐTB giảm dần ở 3 thời điểm đo. Với hệ số bậc tự do df = 2, F = 43.76, p < 0.001 cho phép kết luận rằng, ở nhóm điều trị 2, cách thức chấp nhận con cái ở phụ huynh có sự thay đổi rõ rệt ở 3 thời điểm đo.

Ở nhóm chứng, ĐTB hầu như không đổi khi so sánh 3 lần đo với nhau. Với hệ số bậc tự do df = 2, F = 2.35, p = 0.10 không mang ý nghĩa thống kê, cho phép kết luận rằng, qua 3 lần đo, cách thức chấp nhận con cái ở phụ huynh là không đổi ở cả 3 thời điểm đo.

Nhìn chung, các cách thức làm cha mẹ được thay đổi rõ nét và gần như nhau ở nhóm nghiên cứu 1 và 2. 
4.3.2.2. Vấn đề căng thẳng của phụ huynh qua 3 lần đo của cả 3 nhóm

Bảng 4.8: Sự thay đổi căng thẳng của cha mẹ qua 3 lần đo của cả 3 nhóm

	Thời điểm khảo sát
	Nhóm nghiên cứu 1
	Nhóm nghiên cứu 2
	Nhóm chứng

	
	ĐTB
	ĐLC
	ĐTB
	ĐLC
	ĐTB
	ĐLC

	Trước tập huấn
	95.98
	14.77
	96.88
	13.77
	99.94
	15.31

	3th sau tập huấn
	88.12
	11.43
	88.02
	11.34
	100.84
	14.19

	6th sau tập huấn
	79.92
	6.99
	78.17
	6.65
	98.67
	15.21

	F
	29.28***
	42.73***
	0.80


Bảng trên cho thấy, ĐTB của căng thẳng ở cha mẹ có thay đổi ở nhóm nghiên cứu 1, theo hướng giảm dần ở cả ba thời điểm đo lường, nghĩa là so với lần khảo sát thứ nhất, 2 lần khảo sát sau có sự giảm đáng kể. Với hệ số bậc tự do df = 2, F = 29.28, p < 0.001 cho phép kết luận rằng, sự căng thẳng của phụ huynh có sự thay đổi rõ rệt ở 3 thời điểm đo. 

Tương tự như nhóm 1, ở nhóm nghiên cứu 2 cũng có sự khác biệt tương đương khi ĐTB giảm dần ở 3 thời điểm đo. Với hệ số bậc tự do df = 2, F = 42.73, p < 0.001 cho phép kết luận rằng, ở nhóm điều trị 2, sự căng thẳng của phụ huynh có xu hướng thay đổi tích cực dần qua 3 lần đo. So sánh sự thay đổi này với nhóm nghiên cứu 1, có thể thấy, ĐTB của hai nhóm thời điểm đo 2 là tương đương nhau, nhưng trong thời điểm đo 3, nhóm 2 có sự khác biệt hơn. Điều đó cho phép kết luận rằng, phụ huynh ở nhóm nghiên cứu 2 có giảm căng thẳng hơn so với nhóm nghiên cứu 1 sau 6 tháng.

Ở nhóm chứng, ĐTB ở thời điểm đo 2 tăng cao hơn so với lần đo 1, nhưng giảm đáng kể trong lần đo 3. Tuy nhiên, với hệ số bậc tự do df = 2, F = 0.80, p = 0.45 không mang ý nghĩa thống kê, cho phép kết luận rằng, qua 3 lần đo, sự căng thẳng của phụ huynh nhóm chứng là không đổi.

4.3.2.3. Hành vi của cha mẹ qua 3 lần đo của 3 nhóm
Bảng 4.9: Sự thay đổi kỹ năng của cha mẹ của 3 nhóm qua 3 lần đo
	Thời điểm khảo sát
	Nhóm nghiên cứu 1
	Nhóm nghiên cứu 2
	Nhóm chứng

	
	ĐTB
	ĐLC
	ĐTB
	ĐLC
	ĐTB
	ĐLC

	Trước tập huấn
	74.33
	3.45
	72.54
	3.44
	73.30
	4.61

	3th sau tập huấn
	86.37
	5.44
	72.18
	2.83
	74.64
	5.36

	6th sau tập huấn
	105.37
	6.10
	86.68
	5.03
	74.81
	10.58

	F
	579.44**
	271.49**
	1.31


Bảng trên cho thấy, nhóm nghiên cứu 1 có ĐTB của hành vi của cha mẹ có thay đổi theo hướng tăng dần ở cả ba thời điểm đo lường là trước tập huấn, 3 tháng sau tập huấn, và 6 tháng sau tập huấn, nghĩa là so với lần khảo sát thứ nhất, 2 lần khảo sát sau có sự giảm đáng rõ rệt. Với hệ số bậc tự do df = 2, F = 579.44, p < 0.001 cho phép kết luận rằng, ở nhóm nghiên cứu 1, hành vi của cha mẹ đã thay đổi rõ rệt ở 3 thời điểm đo. 

Ở nhóm nghiên cứu 2 không có sự khác biệt giữa lần đo 1 và 2, nhưng có sự thay đổi tăng lên ở lần đo 3. Với hệ số bậc tự do df = 2, F = 271.49, p < 0.001 cho phép kết luận rằng, ở nhóm nghiên cứu 2, hành vi của cha mẹ có sự thay đổi. 

Với nhóm chứng, ĐTB ở lần đo 1 và lần đo 2 có thay đổi yếu, nhưng không đổi ở lần đo 3. Với hệ số bậc tự do df = 2, F = 1.31, p = 0.96 không mang ý nghĩa thống kê, cho phép kết luận rằng, qua 3 lần đo, hành vi của cha mẹ của phụ huynh là không đổi.

Bảng 4.10: Sự thay đổi trong tương tác giữa cha mẹ và con cái
của nhóm nghiên cứu 1 qua 3 lần đo

	Thời điểm khảo sát
	ĐTB
	ĐLC

	Trước tập huấn
	56.75
	7.38

	3 tháng sau tập huấn
	80.02
	8.35

	6 tháng sau tập huấn
	83.90
	5.94

	F
	252.89***


Bảng trên cho thấy, nhóm nghiên cứu 1 có ĐTB của sự tương tác giữa cha mẹ và con cái có thay đổi theo hướng tăng dần ở cả ba thời điểm đo lường, trong đó, ĐTB tăng khá nhiều ở giai đoạn 3 tháng sau tập huấn. Với hệ số bậc tự do df = 2, F = 252.89, p < 0.001 cho phép kết luận rằng, sự tương tác giữa phụ huynh và con cái với nhau có sự thay đổi rõ rệt ở 3 thời điểm đo. 

4.4.  Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của chương trình tập huấn

Bảng 4.11: Yếu tố dự báo hiệu quả của chương trình kỹ năng
làm cha mẹ tích cực của nhóm nghiên cứu 1

	
	ĐLC
	Khoảng tin cậy 95%
	p
	Hệ số Exp (B)

	
	
	Dưới
	Trên
	
	

	Học vấn CM
	0.106


	-0.020
	0.022
	0.929
	1.001

	Việc làm của CM
	0.021
	-0.001
	0.082
	0.055
	1.041

	Thu nhập CM
	0.011
	-0.020
	0.024
	0.856
	1.002

	Quan hệ với trẻ
	0.013
	-0.033
	0.019
	0.586
	0.993

	Giới tính của trẻ
	0.015
	-0.032
	0.029
	0.925
	0.999

	Độ tuổi 

của trẻ
	0.009
	-0.017
	0.022
	0.783
	1.003
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Bảng 4.12: Yếu tố dự báo hiệu quả của chương trình kỹ năng
làm cha mẹ tích cực của nhóm nghiên cứu 2

	
	ĐLC
	Khoảng tin cậy 95%
	p
	Hệ số Exp(B)

	
	
	Dưới 
	Trên
	
	

	Học vấn 

CM
	0.063
	-0.003
	0.034
	0.052
	1.018

	Việc làm của CM
	0.009
	0.010
	0.080
	0.010*
	1.047

	Thu nhập CM
	0.014
	-0.013
	0.025
	0.626
	1.005

	Quan hệ với trẻ
	0.013
	-0.036
	0.022
	0.741
	0.995

	Giới tính của trẻ
	0.016
	-0.027
	0.038
	0.457
	1.012

	Độ tuổi 

của trẻ
	0.009
	-0.017
	0.021
	0.988
	1.000


Bảng 4.11 không cho thấy ý nghĩa thống kê nào giữa các biến. Còn ở bảng 4.12 cho thấy yếu tố nghề nghiệp có ý nghĩa thống kê ở (p = 0.010). Điều đó có nghĩa là mỗi điểm việc làm tăng lên thì tăng 1.047 điểm kỹ năng làm cha mẹ theo công thức: Kỹ năng LCM = 1.047 việc làm. Kết luận rằng việc làm cha mẹ là yếu tố tác động đến kỹ năng làm cha mẹ được cải thiện, trong khi đó, những yếu tố khác như học vấn của cha mẹ, thu nhập của cha mẹ, người tham gia là gì của trẻ, giới tính của trẻ và độ tuổi của trẻ không đóng vai trò trọng tâm. Kết quả này tương đương với nghiên cứu đi trước khi cho rằng cách thức làm việc tại công sở của cha mẹ sẽ được lặp lại trong cách thức ứng xử với con cái trong gia đình, các bậc cha mẹ làm việc trong môi trường làm việc giám sát cao và hạn chế quyền tự chủ sẽ có xu hướng kiểm soát và trừng phạt con nhiều hơn (Korn & Schooler, 1982); những cha mẹ không đi làm thì con cái có nhiều vấn đề về sức khoẻ hơn những cha mẹ đang có việc làm vì liên quan đến cách thức ứng xử của họ trên con cái (Pedersen & Madsen, 1996), còn khi cha mẹ có việc làm mà gặp căng thẳng trong công việc, thì có thể làm suy giảm mối liên kết đang phát triển giữa cha mẹ và con cái, nhất là ở lứa tuổi còn nhỏ, giảm kỹ năng nuôi con của họ, ảnh hưởng đến bầu không khí gia đình, thậm chí đưa căng thẳng vào trong đời sống của trẻ (Heinrich, 2014).

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận
1) Có mối quan hệ giữa học vấn của cha mẹ và hành vi của trẻ, học vấn cha mẹ càng thấp thì hành vi ở trẻ càng có xu hướng tăng cao.

2) Phong cách làm cha mẹ có mối liên hệ với sự căng thẳng của cha mẹ. Khi cha mẹ càng quan tâm đến con thì sự căng thẳng càng tăng cao, đồng thời tính kiểm soát con cái cũng tăng theo (độc lập giảm).

3) Các phong cách làm cha mẹ cũng có sự tương quan đến nhau. Khi cha mẹ quan tâm con nhiều thì tính kiểm soát con cũng tăng cao (tính cho con độc lập giảm), càng quan tâm càng giảm chấp nhận con, nhưng đồng thời, càng quan tâm thì kỹ năng làm cha mẹ cũng có xu hướng tăng theo.

4) Kỹ năng làm cha mẹ và thu nhập của cha mẹ có tương quan đến nhau, kỹ năng càng cao thì thu nhập của họ càng thấp, liên quan đến tăng thời gian dành cho con cái thì giảm thời gian cho công việc.

5) Trong 2 hình thức hỗ trợ phụ huynh trong việc thực hiện các kỹ năng làm cha mẹ, hình thức vãng gia cho ra kết quả tốt hơn hình thức hỗ trợ qua điện thoại. Tuy nhiên, dù là hình thức nào, các vấn đề như: hành vi của trẻ, cách thức làm cha mẹ, căng thẳng của cha mẹ của cả 2 nhóm đều có sự thay đổi tương đương nhau, vì vậy, có thể tạm kết luận, miễn là được hỗ trợ, thì dù ở hình thức hỗ trợ nào, phụ huynh đều có khả năng thay đổi cách thức. 

6) Hiệu quả của chương trình kỹ năng làm cha mẹ tích cực này không phụ thuộc vào vấn đề học vấn của cha mẹ, nghề nghiệp của cha mẹ, thu nhập của cha mẹ, giới tính của cha mẹ. Vì vậy, có thể nói, chương trình này phù hợp với đa số gia đình miễn là có ứng dụng.

2. Khuyến nghị 
2.1.Đối với phụ huynh

Không chỉ nghiên cứu này mà nhiều nghiên cứu đi trước đã chứng minh hành vi không mong đợi của trẻ có liên quan đến cách thức làm cha mẹ, kỹ năng làm cha mẹ. Cách thức dùng đòn roi, hù doạ đã được chứng minh không phù hợp để nuôi dạy trẻ, ngược lại, còn làm gia tăng vấn đề hành vi. Vì vậy, nhận thức về việc thay đổi cách thức nuôi dạy con là điều quan trọng của các bậc phụ huynh, trong đó, hiểu con và thiết lập lại mối quan hệ ấm áp với con là điều quan trọng hàng đầu trong hành trình thay đổi hành vi của con; tiếp đến là tập trung khơi gợi và củng cố hành vi tích cực của con theo tiêu chí tập trung vào hành vi tích cực là cách thức để cải thiện hành vi tích cực.

Stress ở cha mẹ là điều rất đáng lưu tâm bởi sự ảnh hưởng của nó đến chất lượng cuộc sống của cha mẹ và cách thức nuôi dạy con cái. Tham vấn tâm lý cũng là một cách thức hiệu quả để giúp cha mẹ cải thiện sức khoẻ tinh thần, từ đó cải thiện tình hình kiệt sức cha mẹ.

2.2.Đối với hoạt động tập huấn chương trình kỹ năng làm cha mẹ tích cực

· Tập huấn và giám sát nhóm tình nguyện viên hỗ trợ cho phụ huynh là bước quan trọng trong việc duy trì chương trình kỹ năng làm cha mẹ tích cực. Nhóm tình nguyện viên cần có đội ngũ dự trù, phòng ngừa trong những trường hợp thiếu tình nguyện viên, có thể làm gián đoạn chương trình hỗ trợ phụ huynh. 

· Đội ngũ tập huấn cho cha mẹ và giám sát nhóm tình nguyện viên cần có kinh nghiệm lâm sàng và giảng dạy, và đảm bảo được tập huấn kỹ lưỡng và nhất quán.

· Nâng đỡ tinh thần của phụ huynh là hoạt động cần được chú ý. Phỏng vấn tạo động lực sẽ giúp phụ huynh đủ kiên trì theo đuổi chương trình. 

· Tuân thủ nội dung tập huấn là điều quan trọng. Cần giúp phụ huynh hiểu con trước khi hành động, kết nối với con trước khi đưa ra những hình thức kỷ luật.

· Tập huấn từng nhóm nhỏ cũng là điều cần được lưu tâm, đảm bảo mỗi phụ huynh đều có cơ hội được chia sẻ vấn đề của mình. Trong nhóm tập huấn cần cam kết vấn đề bảo mật.

2.3.Đối với nội dung chương trình kỹ năng làm cha mẹ tích cực

· Cần thêm gói “Nhận diện và giải quyết kiệt sức làm cha mẹ”, với mục tiêu làm việc trên các vấn đề cảm xúc của cha mẹ, hỗ trợ cho vấn đề kiệt sức cha mẹ. Nội dung này sẽ diễn ra trước chương I “Sự phát triển bình thường của trẻ”. 

· Thời lượng tập huấn có thể kéo dài thành 3 ngày, tương đương 6 buổi, để đủ thời gian cho phụ huynh làm bài tập tại lớp và phù hợp hơn nếu thêm gói “Nhận diện và giải quyết kiệt sức làm cha mẹ” nêu trên. 

2.4.Đối với hoạt động tâm lý lâm sàng

Chương trình này vẫn có giá trị tham vấn 1-1, vì vậy, khuyến khích sử dụng trong điều trị các hành vi hướng ngoại của trẻ trong hoạt động tâm lý lâm sàng.

2.5.Đối với nghiên cứu tiếp theo

· Chọn thêm mẫu ở vùng văn hoá khác miền Nam (như miền Bắc, miền Trung) để xem sự khác biệt như thế nào trong kỹ năng làm cha mẹ và hiệu quả của chương trình kỹ năng làm cha mẹ tích cực. Và với số mẫu lớn hơn, có thể phân tích rõ nét về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của chương trình tập huấn như: văn hoá vùng miền, nơi ở, tôn giáo.

· Cần thêm nghiên cứu định tính về những trải nghiệm của phụ huynh trong quá trình thực hiện chương trình kỹ năng làm cha mẹ tích cực, trong đó tìm hiểu về cách thực hiện của phụ huynh trong từng kỹ thuật, để cho thấy những kỹ thuật nào thích hợp và hiệu quả hơn cả./.
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